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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA BÊ TÔNG VÀ CỐT THÉP 

 TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, ở nhiều nước tỷ lệ xây dựng công trình, nhà cửa bằng bê tong cốt thép lên tới 70-

80%. Ở nước ta cho đến nay khi sản lượng thép sản xuất trong nươc còn thấp, thì kết cấu bê tong cốt 

thép đang giữ vai trò chủ đạo trong công trinh xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

Sở dĩ kết cấu bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi như vậy bởi bê tông có khả năng chịu 

nén cao, kết hợp với thép làm cốt tạo nên những kết cấu vừa chịu kéo vừa chịu nén tốt trong các kết 

cấu chịu uốn , nén lệch tâm là những kết cấu chịu lực chính trong công trình. 

Chính vì thế việc kiểm định chất lượng bê tông và cốt thép của các công trình rất quan trọng. 

2. Nội dung vấn đề 

Trước khi kéo, nén mẫu và tiến hành thí nghiệm hiện trường của một công trình, nhất thiết 

phải kiểm tra: 

- Tem dán trên mẫu, các dấu niêm phong. 

- Cán bộ kỹ thuật giám sát của Chủ đầu tư kí vào biên bản, sổ giao nhận mẫu. 

Phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thí nghiệm thiết lập theo yêu cầu của các phép thử, nhưng 

phải có các thông tin và nội dung như sau: 

- Tên cơ sở quản lý phòng thí nghiệm; 

- Tên và địa chỉ phòng thí nghiệm, mã số LAS-XD (ghi theo quyết định); 

- Số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của đơn vị yêu cầu thí nghiệm; 

- Tên dự án/công trình/hạng mục công trình được khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm. Đối với các 

thí nghiệm phục vụ nghiên cứu/tự kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất thì ghi rõ mục đích 

thí nghiệm: 

- Tên cán bộ giám sát của Chủ đầu tư trong quá trình lẫy mẫu, thí nghiệm; 

- Loại mẫu thí nghiệm; 

- Tiêu chuẩn và thiết bị thí nghiệm; 

- Kết quả thí nghiệm; 

- Thời gian lập phiếu kết quả thí nghiệm; 

- Chữ ký của: nhân viên thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm; 

- Chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý PTN.” 

 

Trong quá trình thực hiện thí nghiệm các kết quả thí nghiệm phải được ghi vào nhật ký một các 

rõ ràng, đầy đủ, không được tẩy xóa. Thí nghiệm viên, người kiểm tra thí nghiệm, cán bộ giám sát của 

chủ đầu tư chứng kiến và ký xác nhận vào Nhật ký thí nghiệm. 
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Phòng thí nghiệm phải thực hiện công tác lưu mẫu và lưu hồ sơ (Nhật ký, biên bản lấy mẫu, 

biên bản thí nghiệm, kết quả thí nghiệm..) theo quy định. 

2.1. Kiểm định chất lượng bê tông 

 

Việc kiểm tra chất lượng bê tông phải làm ngay từ khâu vật liệu đầu và kiểm tra cấp phối, độ 

sụt của hỗn hợp bê tông và lấy mẫu ngay tại khoảnh đổ để bảo dưỡng như tại công trình sau đó mang 

đi thí nghiệm nén mẫu. 

- Phương pháp lấy mẫu bê tông thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 3105 -1993. 

- Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi 

công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chủ 

đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúcmẫu bê tông (khi bê tông 

còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28ngày. 

- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở 

cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 15x15x15cm. Số 

lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau: 

+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối 

đổ lớn hơn 1000m3 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối 

đổ ít hơn 1000m3. 

+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu 

cho một khối móng. 

+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu 

nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3. 

+ Đối với kết cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn 

thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện. 

+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu. 

+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ  200m3 lấy 01 tổ mẫu 

nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200 m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu. 

Theo TCVN 4453-95 và 14TCN 59 –2002: “Cường độ bê tông trong công trình theo kết quả 

kiểm tra được chấp nhận phù hợp với mác thiết kế khi: 

- Giá tri trung bình của từng tổ mẫu không nhỏ hơn mác thiết kế và 

- Không có mẫu nào trong tổ mẫu có cường độ dưới 85% mác thiết kế. 

Cường độ nén của từng viên mẫu bê tông (R) được tính bằng daN/cm2 theo công thức: 

 

Trong đó: P – tải trọng phá hoại, daN. 

    F – diện tích chịu lực nén của viên mẫu, cm2. 
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                           hệ số tính đổi kết quả thử nén các viên mẫu bê tông kích thước khác viên mẫu chuẩn 

kích thước 150x150x150mm. 

Như vậy theo quy định này đã có chặt chẽ hơn cho cả công tác thi công bê tông và công tác 

làm thí nghiệm mẫu. 

Chất lượng của hỗn hợp bê tông yêu cầu phải đồng đều và đồng thời kĩ thuật lấy mẫu làm thí 

nghiệm cũng phải đảm bảo. 

Các phòng thí nghiệm dùng để thí nghiệm phải có dấu LAS-XD thì kết quả thí nghiệm mới 

được công nhận. 

Nếu kết quả thí nghiệm kiểm tra không đạt yêu cầu; có sự nghi ngờ hoặc số lượng mẫu không 

đủ theo qui định thì sẽ tiến hành kiểm tra bằng phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện bằng 

các phương pháp sau để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông (theo TCVN 3118-

1993). 

- Bắn súng bật nẩy (theo TCXDVN 162-2004) 

- Siêu âm kết hợp bắn súng bật nảy (theo TCXDVN 171:1989) 

- Khoan lấy mẫu, nén kiểm tra (theo TCXDVN 236-2005): việc khoan cắt các mẫu bê tong 

chỉ được tiến hành tại các vị trí đại diện trên kết cấu và cần đảm bảo sau khi lấy mẫu kết cấu không bị 

giảm khả năng chịu lực. Mẫu khoan, cắt cũng được làm theo từng tổ. Số tổ mẫu cần khoan để kiểm tra 

được lấy theo qui định nghiệm thu các lô sản phẩm hay các khối đó thong thường là 3 hoặc 6 viên cho 

một tổ mẫu. 

2.2. Kiểm định cốt thép 

 

Thép sử dụng cho công trình phải đảm bảo cường độ, kích thước theo thiết kế. 

Trường hợp nhà thầu xây dựng có sự thay đổi cốt thép so với thiết kế (nhóm, số hiệu, đường 

kính của cốt thép) hoặc thay đổi các kết cấu neo giữ cần phải được sự kiểm định và đồng ý của đơn vị 

thiết kế trước đó. 

2.2.1. Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: 

- Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn 

thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công 

thức sau:  

 

2.2.2. Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của 

cốt thép vằn): 

- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của 

cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m 

chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3. 
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- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước 

khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) 

để cân mẫu. 

- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và 

chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức:  

Trong đó: F - là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm 2.  

Q – là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g 

L- là chiều dài mẫu tính bằng cm.7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So 

sánh kết quả với tiêu chuẩn thép. 

- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp): 

+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-2008 từ F và Q đã xác định được. 

+ Xác định bằng công thức:  

2.2.3. Thí nghiệm thép: 

- Thường thì khi nào có thép mới về hoặc thay bằng loại thép khác thì lấy mẫu hoặc thép khối 

lượng lớn thì cứ khoảng 10, 20 tấn lấy 1 tổ mẫu - 1 tổ thường gồm 4 đoạn thép cắt tại  4 cây thép bất 

kì, mỗi đoạn dài 0.9m, 3 đoạn đem thí nghiệm, 1 đoạn để  lưu lại. 

- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép: 

+ Giới hạn chảy, giới hạn bền; 

+ Độ giãn dài; 

+ Đường kính thực đo; 

+ Uốn nguội; 

- Quy định thép khi thí nghiệm có đạt yêu cầu hay không đạt thì bạn xem thêm các tiêu chuẩn: 

TCVN 1651-2008, JIS G3112-2004, TCVN 197-2002, TCVN 198-85. 

Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng. 

3. Kết luận 

Quản lý chất lượng vật liệu là một trong những công tác quan trọng quyết định đến chất lượng 

của công trình xây dựng. Điều này đã được quy định cụ thể trong Luật xây dựng, các nghị định, thông 

tư về quản lý chất lượng xây dựng hiện hành. Về cơ bản tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào sử 

dụng đều phải kiểm tra về sự phù hợp với thiết kế được duyệt cũng như được chủ đầu tư và nhà thầu 

tư vấn giám sát đồng ý. Việc kiểm tra phải được thực hiện tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn, có đủ chức 

năng thực hiện các phép thử cần thiết để xác định sự phù hợp về chất lượng của vật liệu sử dụng trong 

công trình xây dựng. 

Như vậy, khi đã chọn được vật liệu sử dụng theo yêu cầu chất lượng, yêu cầu về kiến trúc cũng 

như đã lựa chọn được đơn vị thí nghiệm hợp chuẩn để tiến hành thí nghiệm thì một điều nữa cần quan 

tâm đến là áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp và phương pháp thí nghiệm có độ chính xác cao. 

Tài liệu tham khảo 
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1. Tiêu chuẩn TCVN 3105-1993: hỗn hợp bê tông nặng và bê tông 

2. Tiêu chuẩn TCVN 3118-1993: bê tông nặng, phương pháp xác định cường độ nén. 

3. Tiêu chuẩn TCVN 1651-2008: thép cốt bê tông và lưới thép hàn. 
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THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

 

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

Nghiên cứu thực nghiệm là một phương pháp cảm thụ trực tiếp để nhận được các tín 

hiệu, thông tin và hình ảnh của một hiện tượng, một quá trình, một vật thể, được gọi chung là 

đối tượng nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu trong ngành xây dựng là vật liệu, là kết cấu công trình. Những 

qui luật và giá trị về sự phân bố ứng suất, biến dạng, trạng thái làm việc, cách thức phá hoại 

của đối tượng nghiên cứu không chỉ hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu, tính toán mà có thể còn 

thay thế được lời giải của các bài toán phức tạp do khó hay không thể tìm ra lời giải bằng lý 

thuyết. 

1.1. Thí nghiệm công trình (TNCT): 

Là những thí nghiệm để kiểm tra các phương pháp tính toán (so sánh giữa lý thuyết và 

thực nghiệm) hay để kiểm tra sự làm việc của công trình. 

TNCT được thực hiện trên những vật thí nghiệm có kích thước và hình dạng trong 

phạm vi rất rộng rãi. Cụ thể là vật thí nghiệm có thể là kết cấu thật hay là một bộ phận của kết 

cấu thật, được gọi là đối tượng nguyên hình hay vật thí nghiệm có thể là một mô hình, được 

gọi là đối tượng mô hình. 

Mô hình là mẫu vật thí nghiệm mà hình dạng, kích thước của nó là hình dạng, kích 

thước của công trình thực được thu nhỏ lại; vật liệu của mô hình cũng có thể cùng loại hay 

khác loại so với kết cấu thực; tải trọng tác dụng lên mô hình phải cùng loại với tải trong tác 

dụng lên công trình thực. 

1.2. Mục đích thí nghiệm công trình (TNCT): 

Thí nghiệm cơ học cổ điển chỉ cung cấp số liệu riêng biệt trên các mẫu vật nhỏ, còn về 

ứng xử của vật liệu khi làm việc cùng nhau trong cùng một kết cấu là mơ hồ. 

Ứng xử này phụ thuộc: 

- Hình dạng kết cấu. 

- Kích thước kết cấu. 

- Tương tác giữa các ứng suất đa chiều. 

- Can thiệp của các vật liệu khác nhau (BTCT, BTCT Ứng lực trước,...) 

- Ảnh hưởng của các liên kết khác nhau (hàn, bu lông, khớp nối.) 

 cần thí nghiệm trên kích thước thực dưới các điều kiện tải trọng khác nhau. 

 thiết lập được giả thiết giá trị về tuổi thọ và sức chịu tải của kết cấu. 
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1.3. Ý nghĩa của khảo sát trạng thái ứng suất- biến dạng trong nghiên cứu thực nghiệm 

công trình. 

Thực nghiệm công trình thực chất là khảo sát sự biến động của trạng thái ứng suất-biến 

dạng của công trình. Trạng thái ứng suất-biến dạng nhận được từ thí nghiệm phản ánh đầy đủ 

trạng thái và khả năng làm việc thực tế của đối tượng khảo sát để từ đó xác định tính chất và 

giá trị của nội lực sẽ hình thành trong quá trình chịu tải của đối tượng khảo sát. Kết quả nhận 

được từ thí nghiệm sẽ giải quyết được các vấn đề cơ bản sau đây: 

- Giá trị và hình ảnh của sự phân bố nội lực của đối tượng thí nghiệm để từ đó có 

biện pháp thiết kế phù hợp. 

- Đánh giá được khả năng và mức độ làm việc thực tế của đối tượng khảo sát, từ đó 

rút ra được các tiêu chuẩn cho việc kiểm tra độ bền, độ cứng và độ ổn định của đối 

tượng. 

- Dự đoán tuổi thọ của công trình do khi thí nghiệm đã đo đạc được sự biến động và 

tốc độ phát triển của ứng suất-biến dạng cũng như những khuyết tật, ví dụ như khe 

nứt, xuất hiện trong quá trình làm việc của đối tượng. 

Đánh giá được sự đúng đắn của lý thuyết tính và thiết kế công trình: thông thường khi 

thiết kế hay tính toán thường dựa vào những giả thiết mà những giả thiết này thường có xu 

hướng đơn giản hóa những hiện tượng, trạng thái làm việc của đối tượng khảo sát, ví dụ như 

giả thuyết vật liệu là đàn hồi lý tưởng, giả thuyết bỏ qua các lực ma sát, lực cản của môi trường 

vì nhỏ....) 

2. KHẢO SÁT DÀN THÉP CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH 

2.1. Mục đích 

Kiểm chứng sự phù hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm 

- Ứng suất trong các thanh dàn 

- Độ võng và chuyển vị của dàn 

2.2. Yêu cầu 

- Đo biến dạng tại một số thanh đại diện trong dàn. 

từ đó tính ứng suất và nội lực. 

- Đo độ võng tại một số vị trí trên dàn. 

- So sánh kết quả đo thực nghiệm và tính toán lý thuyết. 

2.3. Bố trí hệ dàn 

2.3.1 Cấu tạo. kích thước và đặc trưng hình học tiết diện dàn 

- Các thanh cánh trên. cánh dưới. thanh xiên đầu dàn: 𝐿40 ∗ 40 ∗ 4 

Đặc trưng của thép góc: 𝐹 = 3.08 ∗ 2 =  6.16 𝑐𝑚2;  𝐽𝑥 =  4.58 𝑐𝑚4 

- Các thanh bụng: 𝐿40 ∗ 40 ∗ 3 
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Đặc trưng của thép góc: 𝐹 =  2.35𝑥2 =  4.70 𝑐𝑚2;  𝐽𝑥 =  3.55 𝑐𝑚4 

- Mô-đun đàn hồi của thép: 𝐸𝑠 =  210 000 𝑁/𝑚𝑚2Bố trí kích thước các thanh dàn như 

hình 1: 

Kích thước 5 đốt (lm)/đốt = 5m. 

Chiều cao 0.5 

 

2.3.2 Sơ đồ thí nghiệm (mô phỏng thí nghiệm dùng kích thủy & gối thử 03 hoặc 04 điểm) 

 

 

Kích thước hình học 

 và tiết diện dàn 

 

MTS Frame Dynamic Fatigue 

Structural Testing System (by 

Hydraulic Actuator) for Civil & 

Architectural Engineering 
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Lưu ý: Vị trí đo biến dạng và độ võng thay đổi theo từng nhóm 

 2.4. Thiết bị thí nghiệm: 

 Khung gia tải + Kích thủy lực MTS - Mỹ (𝑃𝑚𝑎𝑥 =  365 𝑘𝑁) + Hệ bơm thủy lưc Cao Áp + 

Bộ điều khiển + Bộ thu thập dữ liệu thử (Data Logger - HBM) 

 Đầu đo chuyển vị/dịch chuyển tuyến tính LVDT (Linear variable Displacement Transducer) 

Hệ thống thu thu thập dữ liệu / HBM.1 -MX1615-PAKAP - 

Loại 16 kênh 

 

 Cảm biến điện trở đo chuyển vị (Strain Gauge) / HBM.K-CLY4-0060-1-120-4-010-N 

Sơ đồ vị trí lắp đặt dụng cụ 

 đo chuyển vị và biến dạng 
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Khung gia tải + Kích thủy lực MTS - Mỹ (𝑃𝑚𝑎𝑥 =  365 𝑘𝑁) + Hệ bơm thủy lưc Cao Áp + Bộ điều khiển + 

Bộ thu thập dữ liệu thử (Data Logger - HBM) 

2.4. Qui trình thí nghiệm 

2.4.1. Kiểm tra và đo lại kích thước các thanh dàn (thước kẹp). 

1. Kiểm tra và đo lại kích thước các thanh dàn (thước kẹp). 

2. Bố trí các sensor đo độ võng. 

3. Điều khiển kích thủy lực để áp đặt 2 tải tập trung lên cánh trên dàn. 

4. Gia tải từng cấp tăng dần tùy theo giá trị đã cho từng nhóm (Bảng 1). 

5. Trong quá trình thí nghiệm. tại cuối mỗi cấp tải (sau 3 phút). các giá trị độ võng và 

biến dạng sẽ được ghi lại. 

6. Thực hiện tổng cộng 2-3 vòng đo lặp để lấy giá trị trung bình. Thời gian cho phép dàn 

nghỉ khoảng 15 phút giữa các vòng đo lặp (thời gian để dàn trở về trạng thái ban đầu). 
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Bảng Giá trị thực nghiệm biến dạng và độ võng 

𝑃𝑖  

(kG/cm2) 

Biến dạng 𝜀𝑖  (X10-6) Độ võng 𝛿𝑖(mm) 

𝜀3 𝜀5 𝜀9 𝛿1 𝛿2 𝛿3 𝛿4 𝛿5 

0.00 
   

 
    

12.5 
        

25.0 
        

37.5 
        

50.0 
        

62.5 
        

75.0 
        

 ....  
        

2.4.2. Một số ghi chú cần thiết trong tính toán lý thuyết: 

1. Xác định ứng suất 𝜎𝑖 của thanh dàn thứ i theo công thức trong Cơ học Kết cấu/SAP 2000: 

𝜎𝑖 = 𝑁𝑖 𝐴𝑖⁄    

2. Xác định biến dạng 𝜀𝑖 theo công thức của Hooke: 𝜀𝑖 = 𝜎𝑖 𝐸⁄   

3. Tính độ võng 𝛿𝑖 theo lý thuyết đã học trong Cơ học kết cấu/SAP 2000 

4. Tải trọng P tác dụng lên dàn được xác định: 𝑃 =  0.5𝑝(𝜋𝐷2/4).  

Trong đó 𝑝 (𝑘𝐺/𝑐𝑚2) là áp suất gia tải của kích thủy lực. 

2.4.3. Nội dung báo cáo: 

a. Mục đích thí nghiệm 

b. Cấu tạo và kích thước dàn thép (loại thép. cường độ. đặc trưng hình học) 

c. Thiết bị thí nghiệm (tên. thông số kỹ thuật....) 

d. Sơ đồ thí nghiệm và các vị trí đo biến dạng 𝜀 và độ võng 𝛿  

e. Qui trình thí nghiệm 

f. Tính giá trị trung bình của 𝜀𝑖và 𝛿𝑖  theo từng cấp gia tải 𝑃𝑖  

g. Xác định ứng suất. biến dạng và độ võng theo lý thuyết (Phần mềm kết cấu SAP 2000. ...). 

Vẽ đồ thị biểu diễn kết quả thí nghiệm đo tải trọng - biến dạng (𝑃 − 𝜀) cho 5 vị trí strain 

gages (𝜀2, 𝜀3, 𝜀5, 𝜀7, 𝜀9) và so sánh với kết quả lý thuyết ở bước g (bước 7). 

h. So sánh kết quả đo tải trọng-biến dạng (𝑃 − 𝜀) giữa 2 strain gages 𝜀2, 𝜀3  và rút ra kết 

luận. 
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i. Vẽ đồ thị biểu diễn kết quả thí nghiệm đo tải trọng - độ võng (𝑃 − 𝜀) cho 4 − 5 vị trí 

đồng hồ đo (𝛿2, 𝛿3, 𝛿 5, 𝛿7, 𝛿9) và so sánh với kết quả lý thuyết ở bước g (bước 7). 

j. Nhận xét và quan sát khác.  
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3. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM UỐN BA ĐIỂM DẦM BTCT 

3.1. Nội dung thí nghiệm: 

Khảo sát ứng xử của dầm BTCT. Dầm BTCT được gia tải bởi 1 lực tập trung theo một giá trị 

cho trước. Thiết lập các quan hệ tải trọng - độ võng (𝑃 − 𝛥) và moment uốn - biến dạng (𝑀 − 𝜀) của 

dầm BTCT và so sánh số liệu thực đo với kết quả tính toán lý thuyết. 

3.2. Cấu tạo và kích thước dầm: 

Dầm bê tông cốt thép có chiều dài 3𝑚, tiết diện chữ nhật 200 ∗ 300 𝑚𝑚.  

 

Dầm bê tông cốt thép 

 

 

Mặt cắt dầm bê tông cốt thép. 

 

3.3. Sơ đồ thí nghiệm dầm: 

Dầm được đặt trên 2 gối tựa đơn cách nhau 𝐿 =  2.7 𝑚 chịu lực tập trung theo sơ đồ. Qui trình gia 

tải đã phân cho từng nhóm. 



 

      

 

 

 

Page 18 of 25 
 

 
Sơ đồ gia tải  

 

 
Sơ đồ vị trí lắp đặt dụng cụ đo chuyển vị và biến dạng 

Thí nghiệm đo chuyển vị tại 3 vị trí: cách mép cố định khoảng 𝑋1, cách mép di động 𝑋2 và ở giữa 

dầm. Tại giữa dầm ta đo biến dạng, từ đó tính ứng suất để kiểm tra so sánh với lý thuyết. Lưu ý: Vị 

trí đo biến dạng và độ võng (𝑋1, 𝑋2) thay đổi theo từng nhóm. 



 

      

 

 

 

Page 19 of 25 
 

 

Hệ thống gia tải 

3.4. Thiết bị thí nghiệm: 

 Khung gia tải (Việt Nam) + Kích thủy lực MTS - Mỹ (𝑷𝒎𝒂𝒙  =  365 𝑘𝑁 - Compression 

Mode & 240 𝑘𝑁 - Tension Mode) + Hệ bơm thủy lưc Cao Áp + Bộ điều khiển + Data 

Logger HBM 
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 Các sensor đo độ võng dầm. 

 Hệ thống đo lực (Load cells) đã được tích hợp lên kích thủy lực 
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3.5. Quy trình thí nghiệm dầm: 

a. Kiểm tra và đo lại kích thước dầm: 𝑏. ℎ. 𝐿1. 𝐿 

b. Điều khiển hệ khung gia tải để áp đặt 1 tải tập trung lên mặt trên dầm bằng kích thủy lực 

(phụ thuộc sơ đồ thí nghiệm của từng nhóm) 

c. Áp tải 𝑃 < 3 𝑘𝑁 vài lần để khử biến dạng dư trong dầm 

d. Đo độ võng 

e. Kiểm tra các thiết bị đo lực 

f. Trong quá trình thí nghiệm, tại mỗi cấp tải trọng cần ghi các giá trị đã phân cho các nhóm
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3.6. Nội dung báo cáo thí nghiệm 

a. Xác định mục đích thí nghiệm 

b. Mô tả cấu tạo kích thước dầm BCTC và sơ đồ thí nghiệm 

c. Mô tả chi tiết thiết bị thí nghiệm (tên. thông số kỹ thuật) 

d. Mô tả qui trình thí nghiệm tải lặp 

e. Dùng excel vẽ đồ thị tải trọng - độ võng (𝑃𝑡𝑏  − Δ2) 

f.  Dùng excel lập bảng kê các giá trị đo tại các đỉnh gia tải. vẽ đồ thị mô tả các quan hệ 

giữa đại lượng này ⟹ so sánh + nhận xét. 

g. So sánh các kết quả lý thuyết SBVL (Δ2𝑎). Lý thuyết BTCT (Δ2𝑏) và số liệu thực đo 

(Δ2). khi tải trọng thay đổi. Kết quả lý thuyết nào phù hợp với kết quả thực nghiệm hơn? 

Giải thích tại sao? 

h. Nhận xét và các quan sát khác (nếu có). 
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4. THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA ĐÔT CỐNG HỘP BTCT 

4.1. Nội dung thí nghiệm 

Khảo sát ứng xử cống hộp áp dụng cho sản phẩm cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn đơn 

(1 khoang) và đôi (2 khoang) dùng trong các công trình đường cống ngầm, cống thoát nước, cống 

dẫn nước thải không có áp, và có thể dùng lắp đặt hệ thống dây điện ngầm, dây cáp ngầm.. 

Thiết lập các quan hệ tải trọng - độ võng (P - A) và môment uốn - biến dạng (M - s) của 

cống hộp BTCT và so sánh số liệu thực đo với kết quả tính toán lý thuyết. 

4.2. Cấu tạo và hình mô phỏng cống hôp BTCT 

 

4.3. Thiết bị mô phỏng thí nghiệm 
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: Bảng quy đổi các đơn vị đo áp suất chuẩn quốc tế 

 

Bảng quy đổi các đơn vị đo áp suất chuẩn quốc tế 
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